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CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp  ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Chính phủ ban hành Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng,
Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Nghị định này quy định về:


1. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, điều kiện bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm. 

2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ quan Kiểm lâm, công chức Kiểm lâm.


2. Chủ rừng, Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.


3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
Chương II
KIỂM LÂM
Mục 1

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM LÂM

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm lâm

1. Tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp:

 
a) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế- kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; 


b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm lâm trên phạm vi toàn quốc; 


c) Trình cấp có thẩm quyền công bố hiện trạng rừng hàng năm;

d) Huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành địa phương kịp thời ngăn chặn những vụ phá rừng, chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật;


đ) Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ, chế độ, chính sách đối với  Kiểm lâm;

e) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;


f) Đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý chế biến và thị trường lâm sản.


2. Quản lý rừng:


a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác theo dõi diễn biến rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; thực hiện kiểm kê rừng theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý bảo vệ rừng; diễn biến rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý lâm sản; phân loại doanh nghiệp; xử lý vi phạm và các cơ sở dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

3. Bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng:


a) Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện quy hoạch, đề án, phương án tổ chức bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; chỉ đạo tổ chức bảo vệ rừng đặc dụng do trung ương quản lý;

b) Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái pháp luật và các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; 


c) Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến xây dựng và quản lý hệ thống thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện sớm lửa rừng; kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các địa phương.

4. Bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp của Kiểm lâm các địa phương theo quy định của pháp luật;


b) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động gây nuôi, trồng cấy các loài thực vật rừng, động vật rừng và xác nhận nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật; 


c) Hướng dẫn, kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản; kiểm tra, truy xuất, công bố kết quả phân loại doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh xuất, nhập khẩu lâm sản, đảm bảo gỗ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; tổ chức tiếp công dân; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.


5. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp.


6. Xây dựng lực lượng:


a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức xây dựng lực lượng, hoạt động công vụ, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu Kiểm lâm; mua sắm, trang cấp, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cho Kiểm lâm toàn quốc;

b) Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
7. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản thuộc phạm vi quản lý.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp giao.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 
a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;


b) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và tổ chức thực hiện; 

c) Tham mưu cấp có thẩm quyền quy định khung giá rừng; chuyển mục đích sử dụng rừng; quản lý chế biến và thị trường lâm sản ở địa phương;

d) Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tổ chức chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật; 

đ) Đề xuất các chủ trương, biện pháp cần thiết thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ rừng ở địa phương.


2. Quản lý rừng:


a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, kiểm kê rừng theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý bảo vệ rừng; diễn biến rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý lâm sản, cơ sở dữ liệu có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.

3. Phòng cháy, chữa cháy rừng:


a) Xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương; hướng dẫn chủ rừng lập và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng cho Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở địa phương; thực hiện kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; quản lý phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng về phòng cháy, chữa cháy rừng; thường trực lực lượng, phương tiện, thiết bị kịp thời tổ chức chữa cháy rừng.

4. Bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp:

a) Chỉ đạo các tổ chức Kiểm lâm trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với chủ rừng tổ chức bảo vệ các Khu rừng đặc dụng, Khu rừng phòng hộ trên địa bàn; tham mưu, phối hợp các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; phối hợp với cơ quan liên quan phòng, trừ sinh vật hại rừng; kiểm tra, giám sát các hoạt động về bảo vệ rừng của chủ rừng;

b) Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ lâm sản; kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản, hoạt động gây nuôi, trồng cấy các loài thực vật rừng, động vật rừng hoang dã, quý hiếm; thẩm định hồ sơ phân loại doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh xuất, nhập khẩu lâm sản, xác nhận nguồn gốc đảm bảo gỗ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái pháp luật và các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; kiểm tra bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn; xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; tổ chức tiếp công dân; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

5. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ về lâm nghiệp:

a) Xây dựng quy hoạch phát triển lâm nghiệp, phân loại rừng, phân định ranh giới rừng, điều tra rừng, đất quy hoạch phát triển rừng; phê duyệt thiết kế khai thác rừng, công trình lâm sinh; hướng dẫn, thẩm định phương án quản lý rừng bền vững; 

b) Trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng cây phân tán, trồng rừng thay thế, phát triển lâm sản ngoài gỗ, quản lý giống cây lâm nghiệp; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các nhiệm vụ về lâm nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp. 

7. Tổ chức xây dựng lực lượng Kiểm lâm địa phương; cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu Kiểm lâm; quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng được trang bị theo quy định của pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở địa phương. 


8. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.



Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm huyện


1. Phối hợp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án thuộc chuyên ngành, lĩnh vực quản lý;

b) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chiến lược, dự án, phương án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, quản lý chế biến và thị trường lâm sản trên địa bàn;

c) Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tổ chức bảo vệ rừng, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật; đề xuất các biện pháp quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, quản lý lâm sản tại địa phương; thực hiện phân loại rừng, phân định ranh giới rừng.

2. Quản lý rừng:

a) Thực hiện theo dõi diễn biến rừng, quy hoạch phát triển rừng, giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; lập hồ sơ quản lý rừng;

b) Thực hiện điều tra rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng tại địa phương;


c) Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý bảo vệ rừng; diễn biến rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý lâm sản, cơ sở dữ liệu có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

3. Phòng cháy, chữa cháy rừng:


a)  Hướng dẫn, kiểm tra chủ rừng lập và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng;


b) Tổ chức xây dựng lực lượng quần chúng, các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở; tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở;


c) Theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để chữa cháy rừng;

4. Bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra chủ rừng và tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái pháp luật và các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng;

b) Có trách nhiệm phối hợp với chủ rừng tổ chức bảo vệ các Khu rừng đặc dụng, Khu rừng phòng hộ trên địa bàn; tham mưu, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ các Khu rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; phối hợp với cơ quan liên quan phòng, trừ sinh vật hại rừng; kiểm tra, giám sát các hoạt động về bảo vệ rừng của chủ rừng;

c) Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ lâm sản, gây nuôi, trồng cấy các loài động vật, thực vật rừng; kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản, động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn; xác nhận nguồn gốc đảm bảo gỗ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Kiểm tra bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn; xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; tổ chức tiếp công dân; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, kiểm tra chủ rừng xây dựng, tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng cây phân tán, trồng rừng thay thế, phát triển lâm sản ngoài gỗ, quản lý giống cây lâm nghiệp và các nhiệm vụ về lâm nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp; hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bảo vệ rừng.


7. Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ đối với Kiểm lâm địa bàn xã.


8. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công.


10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm địa bàn:
a) Phối hợp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý bảo vệ và phát triển rừng; quản lý diện tích, ranh giới các loại rừng; tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng nhà nước chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn xã; huy động, phối hợp lực lượng, phương tiện trên địa bàn tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng
b) Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bảo vệ rừng; 

c) Tổ chức các tổ, đội quần chúng tham gia quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở;
d) Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;

đ) Kiểm tra, xác nhận nguồn gốc lâm sản trên địa bàn;

e) Thực hiện công tác thu thập thông tin về lâm nghiệp, báo cáo theo quy định; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và giám sát của Ủy ban nhân dân cấp xã;

f) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.


Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng.

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.
3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ; thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn, xử lý các hoạt động tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

4. Tuần tra, kiểm tra, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong khu vực thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bảo vệ rừng.

6. Thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ chữa cháy rừng.

7. Tham gia theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng thuộc phạm vi được giao; tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và giám sát tài nguyên rừng.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng


1. Phòng cháy rừng:

a) Tổ chức xây dựng, rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi địa bàn quản lý; hướng dẫn chủ rừng lập và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;


b) Quản lý lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị chuyên dụng về phòng cháy, chữa cháy rừng;

c) Kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, các khu vực trọng điểm về cháy rừng, hệ thống biển báo, công trình, hồ đập, băng cản lửa, máy móc, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng phục phụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;


d) Thường xuyên theo dõi thông tin, nắm tình hình thời tiết để đưa ra dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; thông tin, tuyên truyền về các hoạt động có nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn;

đ) Tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức diễn tập về phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Chữa cháy rừng:

a) Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương, chủ rừng tổ chức chữa cháy rừng;

b) Tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết; 


c) Tổ chức chỉ huy, phối hợp lực lượng; sử dụng trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hướng dẫn các biện pháp chữa cháy rừng;


d) Kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra; xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy rừng; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật

3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phòng cháy, chữa cháy rừng; cải tiến, duy tu, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị, phương tiện được trang bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Mục 2

        TỔ CHỨC KIỂM LÂM


Điều 8. Hệ thống tổ chức Kiểm lâm


1. Ở trung ương: Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

2. Ở cấp tỉnh: Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


3. Ở cấp huyện thành lập Hạt Kiểm lâm huyện hoặc liên huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm khi đáp ứng các tiêu chí sau:


a) Hạt Kiểm lâm huyện: Có diện tích rừng từ 3.000 (ba ngàn) héc-ta trở lên; hoặc do yêu cầu về quản lý chế biến, thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn;


b) Hạt Kiểm lâm liên huyện đối với những địa phương không đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm a khoản này. 
.
4. Ở các khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ do Cục Kiểm lâm hoặc Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý khi thành lập Hạt Kiểm lâm phải đáp ứng các tiêu chí sau:


a) Vườn Quốc gia có diện tích từ 7.000 (bảy nghìn) héc-ta trở lên; Khu dự trữ thiên nhiên, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh có diện tích từ 15.000 (mười năm nghìn) héc-ta trở lên;


b) Khu rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển có diện tích từ 20.000 (hai mươi nghìn) héc-ta trở lên.


5. Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng:

 
a) Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng ở trung ương là Chi cục Kiểm lâm vùng; 

b) Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương là Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 9. Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm 

1. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ có các lĩnh vực: Văn phòng; quản lý bảo vệ rừng; điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp; tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng; Kiểm lâm đặc nhiệm.
 
2. Đơn vị trực thuộc: Chi cục Kiểm lâm vùng; Vườn Quốc gia có Hạt Kiểm lâm thuộc trung ương quản lý.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh

1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể từng địa phương, phòng chuyên môn, nghiệp vụ có các lĩnh vực: Hành chính tổng hợp; điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp; quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng; sử dụng và phát triển rừng.


2. Đơn vị trực thuộc: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; Hạt Kiểm lâm huyện hoặc liên huyện; Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc địa phương quản lý.
Mục 3

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG 
VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KIỂM LÂM

Điều 11. Công chức, viên chức Kiểm lâm

1. Công chức Kiểm lâm được tuyển dụng theo quy định của Luật cán bộ, công chức, được bổ nhiệm vào ngạch công chức Kiểm lâm gồm: công chức được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức Kiểm lâm các cấp; công chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện; công chức thuộc bộ phận Pháp chế, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp tại các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ.
2. Viên chức Kiểm lâm được tuyển dụng theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm, gồm viên chức tại các tổ chức Kiểm lâm không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng vị trí việc làm, đề nghị chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức Kiểm lâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Điều 12. Bảo đảm hoạt động của Kiểm lâm

1. Kiểm lâm được trang bị và sử dụng phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ, gồm:

a) Thiết bị thu ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám, phương tiện bay siêu nhẹ giám sát trên không; thiết bị quan trắc; máy ghi âm, ghi hình lưu giữ chứng cứ; phần mềm chuyên dùng; 

b) Phương tiện chuyên dụng gồm: xe ô tô, xe máy, xuống máy; máy bơm nước, máy cắt thực bì, máy thổi gió, quần áo và trang thiết bị bảo hộ chuyên dụng về chữa cháy;

c) Vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật;

d) Các trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng khác.
2. Kinh phí bảo đảm cho Kiểm lâm gồm kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án phục vụ công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và các hoạt động khác:

a) Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc; kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án do trung ương quản lý; mua sắm, trang cấp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng cho Kiểm lâm toàn quốc; 

b) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án của Kiểm lâm địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trang phục, cờ hiệu, cờ truyền thống, giấy chứng nhận Kiểm lâm


1. Kiểm lâm được trang bị thống nhất về trang phục, gồm:

a) Quần áo mùa đông, mùa hè, quần áo hiện trường và lễ phục may theo mẫu thống nhất;


b) Kiểm lâm hiệu gắn trên mũ;

c) Cấp hiệu kiểm lâm gắn ở cầu vai áo;

d) Biểu tượng kiểm lâm gắn trên cổ áo;

đ) Biển tên gắn trên nắp túi áo bên trái;

e) Ký hiệu kiểm lâm gắn trên cánh tay áo bên trái;


g) Phụ kiện khác kèm theo trang phục.

2. Cờ hiệu, cờ truyền thống Kiểm lâm

3. Giấy chứng nhận Kiểm lâm được cấp cho công chức Kiểm lâm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chứng minh người được cấp giấy chứng nhận là công chức Kiểm lâm đang thực hiện nhiệm vụ. Thời hạn cấp giấy chứng nhận Kiểm lâm tối đa là 05 năm kể từ ngày được cấp. 

4. Ban hành kèm theo Nghị định này phụ lục chi tiết về trang phục, cờ hiệu, cờ truyền thống, giấy chứng nhận Kiểm lâm.
Điều 14. Chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm 

1. Công chức, viên chức Kiểm lâm được hưởng chế độ lương, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên nghề và các chế độ trợ cấp, phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.
2. Công chức, viên chức Kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ được công nhận và được hưởng chế độ, chính sách thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
Chương III

LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG
Điều 15. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

1. Đối tượng được thành lập Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:

a) Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ không có tổ chức Kiểm lâm;
b) Khuyến khích các chủ rừng là doanh nghiệp, tổ chức và các chủ rừng khác được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng do chủ rừng thành lập và trực tiếp quản lý, có trách nhiệm bảo vệ rừng trong phạm vi diện tích được Nhà nước giao, cho thuê; Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gồm:

a) Viên chức làm nhiệm vụ bảo vệ rừng của các Vườn Quốc gia, Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập khác;

b) Người ký hợp đồng lao động với chủ rừng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.
3. Thành lập Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:

a) Thành lập Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đề nghị của chủ rừng;
b) Đối với hợp đồng lao động bảo vệ rừng do chủ rừng tự quyết định thành lập.
Điều 16. Tiêu chuẩn của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
1. Viên chức bảo vệ rừng được tuyển dụng theo theo vị trí việc làm và theo quy định của Luật viên chức.
2. Người hợp đồng lao động bảo vệ rừng phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng; ưu tiên đối với người là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại địa bàn, người đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng.
Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

1. Nhiệm vụ:

a) Tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi diện tích được giao; 

b) Thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng;

c) Kịp thời báo cáo với chủ rừng và cơ quan Kiểm lâm về tình hình bảo vệ rừng; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của chủ rừng và kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Kiểm lâm;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ rừng giao;

2. Quyền hạn

Khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có quyền:

a) Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; lập biên bản kiểm tra ban đầu, thu thập tài liệu, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo với người, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Được sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Bảo đảm hoạt động và chế độ đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được trang bị như sau:

a) Phương tiện, máy móc, thiết bị chuyên dụng, bảo hộ lao động để phòng cháy, chữa cháy rừng; thiết bị thông tin; phương tiện nghiệp vụ cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ;
b) Được trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; được trang bị đồng phục theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
2. Chế độ, chính sách đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:

a) Viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng của chủ rừng được hưởng chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp khác như đối với viên chức; phụ cấp  ưu đãi nghề theo quy định của Nhà nước;
b) Người lao động hợp đồng bảo vệ rừng được chủ rừng bảo đảm chế độ tiền lương theo hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

c) Trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng nếu bị thương hoặc hy sinh được công nhận và được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
3. Trách nhiệm của chủ rừng:
a) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; tổ chức xây dựng Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với cơ quan Kiểm lâm trong các hoạt động bảo vệ rừng;

b) Bảo đảm kinh phí hoạt động; chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp khác; trang cấp, quản lý phương tiện, trang thiết bị làm việc, công cụ hỗ trợ, trang phục, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định.
Chương IV

         TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


1. Chỉ đạo thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ; thanh tra, kiểm tra hoạt động của Kiểm lâm toàn quốc.

2. Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng cho Kiểm lâm. 

3. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; ngạch công chức Kiểm lâm; trình cấp có thẩm quyền quy định chế độ, chính sách đãi ngộ đối với Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

 
Điều 20. Trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan


Các bộ, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các quy định tại Nghị định này.

Điều 21. Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


1. Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở địa phương.

2. Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Kiểm lâm với các cơ quan có liên quan trên địa bàn; điều động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Quản lý công chức, viên chức; bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động của Kiểm lâm; bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng là các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2019.


Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 về Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách chủa chủ rừng và các văn bản có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp


Các tổ chức Kiểm lâm không đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định này nhưng đã có Quyết định thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn được tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành


1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này.


2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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